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I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ II
                                                            

Dạng câu và mức độ đánh giá
Dạng 1 Dạng 2 Tự luận Tổng

ST
T

Chủ đề
Biết Hiể

u
VD Biết Hiểu VD Biế

t
Hiể
u

VD Biết Hiể
u

VD

Tỷ 
lệ % 
điể
m

1
Pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

2C 2C
Câu 1
(a,b,c,d

)

Câu 2

(a,b,c,d) 1* 6 6 1*
4,5

  2 Hiến pháp  nước Cộng hoà XHCN Việt 
Nam

2C 2C
Câu 3

(a,b,c,d)
1* 2+1* 6

3,5

3 Hệ thống chính trị nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam 2C 2 Câu 4

(a,b,c,d)
2 6 2.0

Tổng số câu/lệnh 6 4 2 4 8 4 1* 1* 10+1
* 12 6+1* 30

Tổng số điểm 1.5 1.0 0.5 1.0 2.0 1.0 1.5 1.5 4,0 3,0 3,0 10
Tỷ lệ % 30 40 30 40 30 30 100

   Ghi chú: Tự luận: *: 1,5 điểm 

II. ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ  II 

STT Bài Yêu cầu cần đạt Mức Số câu Đánh giá năng lực
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Chủ đề độ Dạng 1 Dạng 2 Tự 
luận

Tên năng 
lực TP Chỉ báo

Nêu được khái niệm, đặc 
điểm, vai trò của pháp luật 
trong đời sống xã hội. Biết

2
Câu

1 câu 
(a,b,c,d) Tìm hiểu và 

tham gia hoạt 
động kinh tế 

- xã hội

III. Tìm hiểu các hiện tượng 
kinh tế - xã hội
Nêu được khái niệm, đặc điểm, 
vai trò pháp luật trong đời sống 
để tham gia.

Xác định được các hành vi 
cụ thể thể hiện vai trò của 
pháp luật trong đời sống xã 
hội. Hiểu 2

Câu

1 câu 
(a,b,c,d) Điều chỉnh 

hành vi

III. Tìm hiểu các hiện tượng 
kinh tế - xã hội

Hiểu được các kiến thức khoa 
học và một số vấn đề cơ bản về 
Hiến pháp, pháp luật nước 
Cộng hoà XHCN Việt Nam.

1

Pháp luật nước cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phân tích, đánh giá được 
các hành vi cụ thể thể hiện 
vai trò của pháp luật trong 
đời sống xã hội.

Vận 
dụng 1 câu

I.Điều chỉnh hành vi
Phân tích, đánh giá được các 
hành vi cụ thể thể hiện vai trò 
của pháp luật trong đời sống xã 
hội.

2

Hiến pháp  nước cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Nêu được khái niệm đặc 
điểm vị trí của Hiến pháp 
nước  Cộng hòa 
XHCNViệt Nam về chế 
độ chính trị 

- Nêu được một số nội 
dung cơ bản của Hiến pháp 
về chế độ chính trị nước 
Cộng hòa XHCN Việt 
Nam.

- 

Biết

2
 Câu

1
 Câu

Điều chỉnh 
hành vi.

- Tìm hiểu và 
tham gia các 
hoạt động 
kinh tế - xã 
hội

I. Nhận thức chuẩn hành vi
Hiểu được trách nhiệm của 
công dân trong bảo vệ, xây 
dựng, hoàn thiện hệ thống 
chính trị; chấp hành Hiến pháp, 
pháp luật nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam.

III. Tìm hiểu các hiện tượng 
kinh tế - xã hội

Hiểu được các kiến thức khoa 
học và một số vấn đề cơ bản về 
đường lối của Đảng, chính  
sách của Nhà nước về kinh tế 
thị trường định hướng XHCN; 
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Hiến pháp nước Cộng hoà 
XHCN Việt Nam.

- Xác định được vai trò, 
đặc điểm của Hiến pháp 
nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam trong hệ thống 
pháp luật Việt Nam.

Hiểu 2
Câu

1 Câu
(a,b,c,d)

Tìm hiểu và 
tham gia hoạt 
động kinh tế 

- xã hội

III. Tìm hiểu các hiện tượng 
kinh tế - xã hội
Mô tả được những đặc điểm 
của Hiến pháp nước CHXHCN 
Việt Nam trong hệ thống pháp 
luật Việt Nam.
III. Tìm hiểu các hiện tượng 
kinh tế - xã hội

Hiểu được các kiến thức khoa 
học và một số vấn đề cơ bản về 
đường lối của Đảng, chính  
sách của Nhà nước về kinh tế 
thị trường định hướng XHCN; 
về hệ thống chính trị của nước 
Cộng hoà XHCN Việt Nam.

3

Hệ thống chính trị nước 
CHXHCN Việt Nam

-Nêu được đặc điểm, cấu 
trúc và nguyên tắc hoạt 
động của hệ thống chính 
trị Việt Nam.

- Nêu được những đặc 
điểm cơ bản trong hoạt 
động của bộ máy nhà nước

Biết 2 
Câu

Tìm hiểu và 
tham gia hoạt 
động kinh tế 

- xã hội

I. Nhận thức chuẩn hành vi
Hiểu được trách nhiệm của 
công dân trong bảo vệ, xây 
dựng, hoàn thiện hệ thống 
chính trị nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam.

III. Tìm hiểu các hiện tượng 
kinh tế - xã hội

Hiểu được các kiến thức khoa 
học và một số vấn đề cơ bản về 
đường lối của Đảng, chính  
sách của Nhà nước về kinh tế 
thị trường định hướng XHCN; 
về hệ thống chính trị của nước 
Cộng hoà XHCN Việt Nam.
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- Phân biệt được các đặc 
điểm và nguyên tắc tổ chức 
bộ máy nhà nước.

- Đánh giá được một số 
hoạt động của bộ máy nhà 
nước trong thực tế.

Vận 
dụng

2

Câu

1 Câu
(a,b,c,d)

Tìm hiểu và 
tham gia hoạt 
động kinh tế 

- xã hội

.I. Đánh giá hành vi của bản 
thân và người khác

Đồng tình, ủng hộ những thái 
độ, hành vi, việc làm phù hợp 
với chuẩn mực đạo đức và chấp 
hành đường lối, chủ  trương  của  
Đảng,  chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; phê phán, đấu tranh 
với những thái độ, hành  vi, việc  
làm liên quan đến các hoạt 
động của cơ quan nhà nước.

Tổng số câu/lệnh 12 16 2
Tổng số điểm 3 4 3.0 10

Tổng % 30% 40% 30% 100

Ma trận đã được thông qua nhóm chuyên môn cùng thực hiện.

TM. TỔ CHUYÊN MÔN
TỔ TRƯỞNG

Thạch Thị Kiều Như
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